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Đơn vị tính
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Khí tự nhiên dạng khí M3 3 250 819 3 255 000 27 663 015   100,13   99,69   412,06

Thịt lợn đông lạnh Tấn   119   71   744   59,52   104,17   93,72

Tôm đông lạnh Tấn   42   45   468   107,14   109,76   219,08

Bột mịn, bột thô và bột viên to cá hay động vật giáp xác… Tấn   850   855  5 072   100,59   139,48   174,78

Thức ăn cho gia súc Tấn   760   791  7 582   104,17   232,56   94,51

Thức ăn cho gia cầm Tấn  2 100  2 000  24 840   95,24   100,25   91,54

Bia dạng lon 1000 Lít  6 062  6 200  45 194   102,28   133,74   99,60

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn  2 451  2 582  22 782   105,30   94,41   101,93

Áo khoác dài, áo khoác không tay… 1000  Cái   303   287  2 178   94,74   97,51   96,58

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái  3 175  3 401  28 574   107,11   127,28   108,72

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái  1 932  1 975  16 884   102,22   96,59   87,79

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn  1 514  1 200  9 750   79,26   106,95   105,83

Xơ satple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ Tấn   417   400  3 551   95,92   816,33   108,57

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2  1 530  1 555  12 834   101,62   126,43   132,23

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên  33 012  46 020  369 519   139,41   103,43   93,26

Sứ vệ sinh 1000 Cái   502   520  3 532   103,59   190,73   168,28

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn  36 057  36 558  290 228   101,39   88,27   94,47

Tai nghe khác 1000 Cái  8 694  8 898  63 656   102,35   117,49   100,75

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ  Bộ  697 000  650 000 4 513 000   93,26   103,01   94,43

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng  17 533  10 587  79 916   60,38   311,86   292,01

Điện thương phẩm TrKwh   187   188  1 481   100,81   128,24   127,49

Nước uống được 1000 M3  3 015  2 956  24 609   98,02   110,91   125,18


